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KẾ HOẠCH
TIÊM PHÒNG VẮC XIN CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM NĂM 2014
Căn cứ Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. Để chủ động phòng tránh, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2014 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với bệnh dịch.
- Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng; đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật.
- Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, dụng cụ. Lực lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của công tác tiêm phòng theo quy định.
- Thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng; theo dõi, có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau khi tiêm; lập sổ sách để ghi chép đầy đủ, chính xác kết quả tiêm phòng.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng.
II. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 
1. Tiêm phòng đợt chính: Tiêm đồng loạt các loại vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh, theo 02 đợt chính như sau:
- Đợt 1: Tiêm vào tháng 3, tháng 4 năm 2014.
- Đợt 2: Tiêm vào tháng 8, tháng 9 năm 2014.
2. Tiêm phòng bổ sung: Cùng với 2 đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung hàng tháng trong năm cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong các đợt tiêm phòng chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng.
III. ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG, CÁC BỆNH BẮT BUỘC TIÊM PHÒNG
1. Đối với đàn trâu, bò, dê: Tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng; tiêm vắc xin tụ huyết trùng trâu bò (THT) trên địa bàn tỉnh.
2. Đối với lợn
- Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả (DTL), tụ huyết trùng (THT), đóng dấu lợn (ĐDL) trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tiêm vắc xin lở mồm long móng cho lợn nái, lợn đực giống, các loại lợn ở trại giống, trang trại, gia trại. Khi có dịch thực hiện tiêm toàn bộ gia súc mẫn cảm với bệnh trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp.
- Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Tai xanh lợn (PRRS): tiêm cho lợn ở vùng nguy cơ cao, những vùng có ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại chăn nuôi lợn.
- Tiêm vắc xin phòng bệnh lép to, phó thương hàn lợn ở những vùng có ổ dịch cũ, vùng nguy cơ cao.
3. Đối với đàn chó, mèo: Tiêm 02 đợt/năm vắc xin phòng bệnh dại chó, mèo trên địa bàn toàn tỉnh.
4. Đối với gia cầm
- Tiêm vắc xin Newcastle, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng quy định.
IV. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VÀ TẬP HUẤN KỸ THUẬT
1. Cấp tỉnh
- Tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng trước mỗi đợt tiêm phòng chính:
+ Thành phần gồm: Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh, các ban, ngành liên quan cấp tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Thú y; Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.
- Hội nghị tập huấn, hướng dẫn công tác quản lý, quy trình kỹ thuật tiêm phòng, giám sát lấy mẫu sau tiêm phòng: Tổ chức tại Chi cục Thú y tỉnh, do cán bộ kỹ thuật Chi cục Thú y hướng dẫn.
+ Thành phần: Trưởng trạm thú y, cán bộ kỹ thuật thú y của trạm.
2. Cấp huyện
a) Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tiêm phòng năm 2013 và triển khai công tác tiêm phòng năm 2014.
- Thời gian: Mỗi huyện, thị xã, thành phố tổ chức 01 ngày (sau hội nghị triển khai công tác tiêm phòng năm 2014 của tỉnh).
- Thành phần: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Ban chỉ đạo tiêm phòng cấp huyện; các ban, ngành liên quan cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, nhân viên thú y xã.
b) Tổ chức tập huấn: Tập huấn bổ sung về kỹ thuật tiêm phòng, cách sử dụng, bảo quản vắc xin, trang bị bảo hộ với người tham gia tiêm phòng.
- Thời gian: 01 ngày.
- Thành phần: Người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiêm phòng.
- Hướng dẫn tập huấn: Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố.
3. Cấp xã
Tổ chức triển khai kế hoạch công tác tiêm phòng năm 2014 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh.
V. CHUẨN BỊ VẮC XIN, DỤNG CỤ, HÓA CHẤT, PHƯƠNG TIỆN
- Phương tiện, vắc xin, dụng cụ, hóa chất, bảo hộ lao động,... phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức tiêm phòng.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ trang bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất... để đáp ứng yêu cầu của công tác tiêm phòng. Chi cục Thú y cung ứng vắc xin và hướng dẫn thu phí, lệ phí tiêm phòng theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí trong công tác Thú y cho các huyện, thị xã, thành phố theo đúng tiến độ thời gian tiêm phòng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.
VI. GIÁM SÁT SAU TIÊM PHÒNG
Thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thú y về việc phân công giám sát sau tiêm phòng.
VII. KẾ HOẠCH KINH PHÍ
Thực hiện theo quy định của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ; các quy định của Nhà nước về tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các ngành và đoàn thể cấp tỉnh
1.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chịu trách nhiệm chính về kết quả tiêm phòng năm 2014.
b) Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiêm phòng, phòng chống dịch gia súc, gia cầm tỉnh, có trách nhiệm triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu tiêm phòng trên địa bàn toàn tỉnh và chỉ đạo Chi cục thú y thực hiện tốt các nội dung sau:
- Bố trí nhân lực, phương tiện, dụng cụ, vắc xin, hóa chất, kinh phí; tổ chức hội nghị triển khai, giao ban, tổng kết. Cử lực lượng chuyên môn theo dõi, giám sát quá trình tiêm phòng, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng cao và đúng quy trình.
- Xây dựng các biểu mẫu ghi chép theo dõi gia súc, gia cầm tiêm phòng.
- Triển khai tập huấn bổ sung cho lực lượng tham gia tiêm phòng ở các huyện, thị xã, thành phố.
- Tiếp nhận và phân phối vắc xin, vật tư tiêm phòng cho cơ sở.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các ngành chức năng liên quan, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm phòng về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1.2. Sở Y tế: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các cấp chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở tích cực tham gia và hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; kịp thời xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong thời gian tiêm phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khoẻ cộng đồng.
1.3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương, hướng dẫn, đôn đốc làm vệ sinh, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.
1.4. Sở Tài chính: Chuẩn bị đủ kinh phí, phục vụ kịp thời các đợt tiêm phòng theo đúng quy định của Nhà nước.
1.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hoá; các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, thiết thực về lợi ích của việc tiêm phòng; mối nguy hại của việc không tiêm phòng, để xảy ra dịch bệnh; trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc tiêm phòng cho vật nuôi,... đến tận người dân để nhân dân hiểu và tự giác, tích cực tham gia, thực hiện.
1.6. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện kế hoạch tiêm phòng năm 2014 đạt kết quả tốt.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch tiêm phòng của địa phương; củng cố, bổ sung ban chỉ đạo phòng chống dịch; triển khai tiêm phòng theo đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiêm phòng trên địa bàn quản lý.
- Tổ chức Hội nghị triển khai, giao ban, tổng kết, phân công trách nhiệm; phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách theo dõi, giám sát, đôn đốc công tác tiêm phòng tại các xã đảm bảo đạt kế hoạch và đúng quy trình.
- Huy động đủ lực lượng tham gia công tác tiêm phòng theo đúng quy trình kỹ thuật, ghi chép và báo cáo đầy đủ theo quy định.
- Bố trí kinh phí của huyện để phục vụ và hỗ trợ cho công tác tiêm phòng trên địa bàn.
- Tổ chức tập huấn kỹ thuật bổ sung cho lực lượng tham gia tiêm phòng trên địa bàn (đối với những người chưa được tham gia các lớp tập huấn).
- Tiếp nhận vắc xin, vật tư, hóa chất,... phân phối cho các xã, phường, thị trấn đảm bảo kịp thời, đủ số lượng và chất lượng.
- Điều tra thống kê số gia súc, gia cầm ở địa phương; đăng ký số lượng vắc xin tiêm phòng cho từng loại gia súc, gia cầm, từng đợt tiêm phòng, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh (gửi về Chi cục Thú y).
- Xây dựng kế hoạch để tổ chức tiêm nhanh, gọn, triệt để và đúng quy trình kỹ thuật.
- Chuẩn bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ; chỉ đạo lực lượng y tế bảo vệ sức khoẻ cho người tham gia tiêm phòng.
3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Căn cứ nội dung kế hoạch tiêm phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện tốt các công việc sau:
- Củng cố ban chỉ đạo tiêm phòng, ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, thị trấn; tổ chức các đội tiêm phòng của xã, thực hiện công tác tiêm phòng triệt để cho số gia súc, gia cầm trên địa bàn.
- Thống kê đàn gia súc, gia cầm của địa phương chính xác; lập kế hoạch tiêm phòng hàng ngày và cả đợt, thông báo trước cho người chăn nuôi kế hoạch tiêm phòng để hộ chăn nuôi chủ động nhốt gia súc, gia cầm và tham gia bắt giữ gia súc, gia cầm trong quá trình tổ chức tiêm phòng.
- Xử phạt nghiêm chủ gia súc, gia cầm không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy định của pháp luật thú y.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng có liên quan, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh.
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